Mẫu số 02a: Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

___________________________________________________________

	TOÀ ÁN........................... 

___________________
Số:....../....../HSPT-QĐ  

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

  ............, ngày...... tháng ...... năm...... 


QUYẾT ĐỊNH 

Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm

TOÀ...................................

NHẬN THẤY:

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án hình sự sơ thẩm số....... ngày.... tháng.... năm.... của Toà án.......................................... bị kháng cáo, kháng nghị như sau:(1)
a. Ngày....... tháng...... năm.........,(2).......................................................

Và ngày....... tháng...... năm........., đã có văn bản rút...................................

b.....................................................................................................

XÉT THẤY:


Trước khi mở phiên toà phúc thẩm, người (những người) kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị.(3)


Căn cứ vào Điều 39 và Điều 238 của Bộ luật tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:


1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo(4)...............................

phạm tội (các tội)...................................................................................... 



2. Bản án hình sự sơ thẩm số................. ngày........ tháng........ năm......... của Toà án...................................... có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.
	Nơi nhận:

- (Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi 

theo quy định tại Điều 254 của BLTTHS);

- Lưu hồ sơ vụ án.
	THẨM PHÁN




Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02a:

(1) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ 
“kháng cáo”.

(2) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và họ tên người kháng cáo; nội dung kháng cáo. Nếu Viện kiểm sát kháng nghị thì ghi tên của Viện kiểm sát kháng nghị và số kháng nghị; nội dung kháng nghị.

(3) Nếu có một người kháng cáo bỏ hai chữ “những người”; nếu chỉ có kháng cáo bỏ “Viện kiểm sát kháng nghị” và “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ “người (những người) kháng cáo” và “kháng cáo”.

(4) Nếu có một hoặc hai bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị và người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì ghi đầy đủ họ, tên của bị cáo; nếu có từ ba bị cáo trở lên có kháng cáo, bị kháng cáo, kháng nghị và người kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị thì ghi họ tên của bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao nhất và thêm các chữ “và các bị cáo khác
